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	BỘ TÀI CHÍNH

__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

	Số:           /TTr-BTC
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
                                                            _________________________

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 về việc phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính “chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, để có cơ sở pháp lý triển khai Mô hình mới về kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Tài chính triển khai xây dựng Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Để xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Tài chính trình Chính phủ các nội dung của dự thảo Nghị định như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

- Tại điểm c mục 7 Điều 1 Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giao Bộ Tài chính “chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” để làm cơ sở triển khai Mô hình mới về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Quy định về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa  được thực hiện theo quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật an toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật… Tại các Luật này đều có điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung của Luật theo yêu cầu quản lý nhà nước (Điều 71 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Điều 72 Luật an toàn thực phẩm, Điều 71 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật).

- Hiện nay, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định chi tiết tại các Nghị định của Chính phủ, gồm: 

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/20218 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018);

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

 + Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ về kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm để khắc phục những tồn tại, bất cập là phù hợp với nội dung các luật giao nêu trên và cũng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc Chính phủ ban hành nghị định để quy định các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành luật; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn từ hai bộ trở lên….Do đó, tại điểm c mục 7 Điều 1 Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giao Bộ Tài chính “chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” để làm cơ sở triển khai Mô hình mới về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong thời gian vừa qua, công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được cải cách đáng kể, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Chính phủ rất nỗ lực chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù các Bộ, Ngành cũng đã có nhiều cố gắng trong triển khai đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi tại Quyết định 1258/QĐ-TTg) nhưng công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp như: phạm vi, đối tượng quản lý và kiểm tra rộng, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc kiểm tra; thực hiện không thống nhất giữa các Bộ, ngành hoặc giữa văn bản hướng dẫn và văn bản có pháp lý cao hơn; quy định kiểm tra quá mức cần thiết; đã áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro nhưng chưa toàn diện, chưa đảm bảo tính minh bạch, tính dự báo, tính nhất quán trong hệ thống pháp luật về kiểm tra chuyên ngành cũng như trong việc tổ chức thực hiện,.....

Thực trạng trên đặt yêu cầu cần chuẩn hóa, cải cách toàn diện các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật an toàn thực phẩm trong tổng thể thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia.

Với những bất cập, vướng mắc nêu trên, tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định để làm cơ sở triển khai Mô hình mới này.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

- Mục tiêu chung: Nghị định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Mục tiêu cụ thể:


+ Cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức; 

+ Cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu;

+ Tạo môi trường, điều kiện cần thiết thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng;

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn kinh tế;

+ Tổ chức lại mô hình hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đơn giản, hiệu quả, phân công trách nhiệm một cách hợp lý, rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia (các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan hải quan, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định).

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

- Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Thủ tướng Chính phủ về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Quyết định số 38/QĐ-TTg nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia.

- Đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của các Luật: Hải quan; Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; An toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chăn nuôi; Trồng trọt; Thủy sản; Quản lý ngoại thương.

- Kế thừa các quy định đã được triển khai thực hiện tốt tại các Nghị định: 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và áp dụng thống nhất cho hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

- Phát triển, ứng dụng tối đa các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra và đảm bảo minh bạch thông tin.

- Đảm bảo áp dụng đầy đủ, hiệu quả các phương pháp kiểm tra tiên tiến như truy xuất nguồn gốc, quản lý rủi ro, phù hợp với thông lệ quốc tế, Công ước/Hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Ngày 28/01/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 222/QĐ-TCHQ về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định.

- Ngày 08/02/2021, Tổng cục Hải quan có công văn số 772/TCHQ-GSQL lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về dự thảo Nghị định.

- Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 169/QĐ-BTC ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg.

- Ngày 22/02/2021, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp tại địa phương về dự thảo Nghị định.

- Trình Bộ ký ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định (trên cơ sở công văn cử cán bộ thàm gia của các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan).

- Ngày 18/3/2021, Bộ tài chính tổ chức họp trực tuyến về dự thảo Nghị định (theo Giấy mời số 52/GM-VP ngày 12/3/2021 của Bộ Tài chính). Tham dự cuộc họp gồm có các bộ, ngành, văn phòng Chính phủ và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Quảng Trị).

- Ngày 25/3/2021, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tổ chức họp Tổ biên tập Nghị định (theo danh sách thành viên Tổ biên tập do các đơn vị gửi về Tổng cục Hải quan).

- Ngày 30/3/2021 và ngày 01/4/2021 Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại khu vực phía Bắc và phía Nam để lấy ý kiến công đồng doanh nghiệp, các Bộ, ngành liên quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Ngày 02/4/2021 Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức họp Tổ Biên tập Nghị định gồm các thành viên Tổ biên tập đại diện các Bộ, ngành liên quan và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để tiếp thu ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp và góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính đã tổng hợp, phân tích các ý kiến đóng góp để tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số .... ngày .... tháng .... năm 2021, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ (có Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp kèm theo tờ trình này).

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định
- Về tên gọi: dự thảo Nghị định có tên gọi: “Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định: Nghị định này quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, trừ: (i) hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, (ii) nguyên liệu sản xuất thuốc và thuốc cho người, thuốc thú y thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định có 44 Điều, trong đó: 

- Chương I (quy định chung): 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6).

- Chương II ( thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo cơ chế một cửa quốc gia): 02 Điều (từ Điều 7 đến Điều 8). 

- Chương III (Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu): 10 Điều (từ Điều 9 đến Điều 22).

- Chương IV (Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu): 07 điều (từ Điều 23 đến Điều 29).

- Chương V (Trình tự, thủ tục đối với hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm khác do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý): 02 điều (Điều 30 và 31).
- Chương VI (Trách nhiệm quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu): 07 điều (từ Điều 32 đến Điều 38).

- Chương VII (Tổ chức thực hiện): 03 điều (từ Điều 39 đến Điều 41).

- Chương VIII (Điều khoản thi hành): 03 điều (từ Điều 42 đến Điều 44).
3. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
3.1. Chương I - Quy định chung (Điều 1 đến Điều 6)
Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các trường hợp miễn kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Các nội dung quy định tại Chương này được xây dựng trên cơ sở các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, theo đó:

- Áp dụng thống nhất các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực thẩm trên cơ sở tổng hợp các trường hợp miễn kiểm tra tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP; bổ sung, mở rộng một số trường hợp miễn phù hợp với thực tiễn; công nhận, thừa nhận hàng hóa đã được kiểm tra tại nguồn, hàng hóa được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và có xuất xứ từ những nước, vùng lãnh thổ có tiêu chuẩn chất lượng cao (Điều 4) Trong đó, cụ thể hóa nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định 38/QĐ-TTg về:

+ Hàng hóa là hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị thương mại, hàng mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân. Số lượng mẫu hàng được nhập không vượt quá số lượng tổi thiểu cần thiết để thử nghiệm, số lần nhập cho một mẫu hàng không quá 01 lần trên một năm đối với 01 tổ chức, cá nhân. 

+ Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, hàng hóa; Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ doanh nghiệp chế xuất, khu phi thuế quan vào thị trường nội địa).

+ Phương tiện nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong các trường hợp sau: Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; theo hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; quá cảnh; không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp.

- Nguyên tắc kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Điều 5). Trong đó: 

+ Thống nhất các phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm bao gồm: Kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm.

+ Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng và được sử dụng kết quả kiểm tra của hàng hóa giống hệt để thực hiện thủ tục cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo. Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. 

+ Hàng hóa nhập khẩu giống hệt hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy, mã số tự công bố sản phẩm được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường; Hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố sản phẩm thì các lần nhập khẩu hàng hóa giống hệt tiếp theo, các tổ chức, cá nhân được sử dụng mã số đăng ký bản công bố sản phẩm để được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Phương tiện nhập khẩu chưa qua sử dụng có cùng kiểu loại với phương tiện nhập khẩu từ nước áp dụng hệ thống chứng nhận theo kiểu loại hoặc từ nước áp dụng hệ thống tự chứng nhận, đã được cơ quan kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện nước ngoài và đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực thì được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

- Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, theo đó: 

+ Tiêu chí phân loại mức độ rủi ro để quyết định phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm: Mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; Thông tin cảnh báo có yêu cầu đặc biệt của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất; Tần suất, tính chất, mức độ vi phạm của hàng hóa; Lịch sử vi phạm liên quan đến chủ hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng; Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm.

+ Hệ thống công nghệ thông tin tự động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Trường hợp hệ thống gặp sự cố, việc áp dụng quản lý rủi ro trong quyết định phương thức kiểm tra được thực hiện thủ công bằng việc phê duyệt bằng văn bản đề xuất hoặc văn bản ký phát hàng của người có thẩm quyền quyết định phương thức kiểm tra.

3.2. Chương II - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo cơ chế một cửa quốc gia (Điều 7 và Điều 8)
Nội dung chương này quy định thống nhất việc thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và quy định thực hiện thủ tục trong trường hợp hệ thống gặp sự cố. 

3.3. Chương III - Trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu gồm 6 điều (từ Điều 9 đến Điều 22)

Chương này được bố cục thành 04 mục, gồm các nội dung: 

a) Mục 1 quy định về công bố hợp quy đối với hàng nhập khẩu

- Hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải đăng ký bản công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (kèm mã số mã số đăng ký bản công bố hợp quy). Dựa trên mã đăng ký bản công bố hợp quy, tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp dấu hợp quy.

Hàng hóa đã đăng ký bản công bố hợp quy thì các lần nhập khẩu tiếp theo các tổ chức, cá nhân được sử dụng mã số đăng ký bản công bố hợp quy để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng.
b) Mục 2 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu đã công bố hợp quy. Theo đó: 

- Đối với hàng hóa nhóm 2, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật: 

+ Trường hợp nhập khẩu hàng hóa mà tổ chức cá nhân đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy hoặc tổ chức các nhân nhập khẩu hàng hóa giống hệt hàng hóa đã có mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì tổ chức, cá nhân khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng. Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu mã công bố hợp quy tổ chức, cá nhân khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu với thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Trường hợp thông tin tổ chức, cá nhân khai trên tờ khai hải quan phù hợp với thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan thực hiện viêc thông quan hàng hóa theo quy định.

+ Trường hợp chưa có mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan phản hồi cho tổ chức, cá nhân để thực hiện thủ tục kiểm tra theo trình tự kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu chưa có công bố hợp quy.

- Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật:

+ Trường hợp nhập khẩu hàng hóa mà tổ chức cá nhân đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy hoặc tổ chức các nhân nhập khẩu hàng hóa giống hệt hàng hóa đã có mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì tổ chức, cá nhân khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng để thực thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng. 

+ Hàng hóa đã có mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm.

c) Mục 3 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu chưa công bố hợp quy, gồm các nội dung: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để giám định, chứng nhận hợp quy. 

-  Tổ chức đánh giá sự phù hợp tiếp nhận và phản hồi cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ của bộ hồ sơ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong vòng 02 giờ làm việc.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi có kết quả giám định, tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc được thừa nhận phải thông báo bản chứng nhận hợp quy trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Cơ quan Hải quan căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy để quyết định việc thông quan hàng hóa theo quy định.
d) Mục 4 quy định về các phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng. Theo đó:

- Phương thức kiểm tra chặt là việc kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, giám định, áp dụng đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật đã đăng ký bản công bố hợp quy trong các trường hợp:

+ Hàng hóa không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó;

+ Hàng hóa có cảnh báo, có yêu cầu đặc biệt của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất;

+ Hàng hóa được lựa chọn trên cơ sở đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ và hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên không quá 5% tổng số lô hàng nhập khẩu của 12 tháng liền kề trước đó hoặc dựa trên tính toán trung bình nếu chưa đủ 12 tháng. 

- Phương thức kiểm tra thông thường là việc kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng áp dụng đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Hàng hóa giống hệt đã đăng ký bản công bố hợp quy;

+ Hàng hóa giống hệt chưa đăng ký công bố hợp quy nhưng đã có 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu theo phương thức kiểm tra chặt.

+ Hàng hóa có rủi ro từ kết quả đánh giá tuân thủ của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro.

- Phương thức kiểm tra giảm là việc kiểm tra hồ sơ ngẫu nhiên không quá 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu, áp dụng đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Hàng hóa giống hệt đã có 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu theo phương thức kiểm tra thông thường;

+ Hàng hóa đã được xác nhận đạt yêu cầu về chất lượng hàng hóa bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra chất lượng mà Việt Nam là thành viên; có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
+ Được sản xuất trong các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực theo quy định của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Trình tự kiểm tra chặt: 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra và lựa chọn cơ quan kiểm tra.

+ Cơ quan kiểm tra thông báo việc áp dụng phương thức kiểm tra chặt trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
+ Cơ quan kiểm tra lực chọn tổ chức thử nghiệm lấy mẫu để thử nghiệm.

+ Tổ chức thử nghiệm thông báo kết quả trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi có kết quả thử nghiệm.

+ Cơ quan hải quan căn cứ kết quả thử nghiệm để thông quan hàng hóa.

- Trình tự kiểm tra thông thường: 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra và lựa chọn cơ quan kiểm tra.

+ Cơ quan kiểm tra thông báo việc áp dụng phương thức kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ đăng ký kiểm tra.

+ Cơ quan hải quan căn cứ thông báo kết quả kiểm tra để thông quan hàng hóa.

- Trình tự kiểm tra giảm: 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra gồm giấy đăng ký kiểm tra và chứng từ chứng nhận cơ sở sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực (đối với lần đầu nhập khẩu hàng hóa từ cơ sở sản xuất này).

+ Trường hợp không thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên 5% thì Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận hồ sơ và phản hồi để làm thủ tục hải quan theo quy định.

+ Trường hợp thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên 5% thì thực hiện nộp hồ sơ và thực hiện trình tự kiểm tra theo phương pháp thông thường.

đ) Mục 5 - Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu

- Phương thức kiểm tra chặt đối với kiểu loại phương tiện nhập khẩu là việc kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định đối với ô tô nhập khẩu;

- Phương thức kiểm tra giảm đối với phương tiện nhập khẩu là việc kiểm tra xác suất không quá 5% trên tổng số lô phương tiện nhập khẩu trong vòng 12 tháng liền kề trước đó trên cơ sở  đối chiếu thực tế phương tiện nhập khẩu với kiểu loại phương tiện trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện nhập khẩu đã được cấp cho lô phương tiện nhập khẩu trước đó;

- Trình tự, thủ tục kiểm tra:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại Điều 20 Nghị định ngày trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

+ Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phản hồi cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ, phù hợp của bộ hồ sơ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong vòng 02 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, phù hợp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn nộp bổ sung hồ sơ mà tổ chức, cá nhân vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì hệ thống tự động hủy hồ sơ đăng ký. 
+ Tổ chức, cá nhân xuất trình phương tiện để Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành để thử nghiệm/kiểm tra khí thải và an toàn kỹ thuật.
Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng ký kiểm tra mà doanh nghiệp nhập khẩu không xuất trình được phương tiện theo hồ sơ đăng ký để kiểm tra thì cơ quan kiểm tra sẽ tạm thời dừng các thủ tục kiểm tra với hồ sơ đó và hủy hồ sơ đăng ký kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

+ Việc thử nghiệm/kiểm tra khí thải và an toàn kỹ thuật theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với từng loại phương tiện nhập khẩu và các quy định của pháp luật hiện hành (trừ thử nghiệm các linh kiện: gương chiếu hậu, kính, đèn chiếu sáng phía trước, lốp, vành hợp kim, vật liệu chống cháy, kết cấu an toàn chống cháy). Cơ sở thử nghiệm thông báo kết quả thử nghiệm trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Xử lý kết quả kiểm tra: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc có nghiệm thông báo kết quả thử nghiệm trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng chỉ chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
3.4. Chương IV - Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (từ Điều 23 đến Điều 29).

Chương này được bố cục thành 02 mục, gồm các nội dung: 
a) Mục 1 quy định về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân. Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm (kèm mã số tự công bố sản phẩm). 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và đăng tải bản công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân. Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp Thông báo tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (kèm mã số đăng ký bản công bố sản phẩm).
Hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố sản phẩm thì các lần nhập khẩu hàng hóa giống hệt tiếp theo, các tổ chức, cá nhân khai mã số đăng ký bản công bố sản phẩm trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan để được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
Trường hợp cơ quan kiểm tra có thông tin hàng hóa nhập khẩu vi phạm về an toàn thực phẩm thì thông báo cho cơ quan hải quan để tạm dừng thực hiện thủ tục hải quan đồng thời đề nghị cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng do các bộ, quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định để kiểm nghiệm lại. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng để lấy mẫu hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

b) Mục 2 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo các phương thức kiểm tra.
- Phương thức kiểm tra chặt là việc kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu phân tích, kiểm nghiệm áp dụng đối với hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Hàng hóa không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó;

+ Hàng hóa có cảnh báo, có yêu cầu đặc biệt của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất;


+ Hàng hóa thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên không quá 5% để đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp; hàng hóa có rủi ro cao, dấu hiệu vi phạm.

- Phương thức kiểm tra thông thường là việc kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm, áp dụng đối với hàng hóa giống hệt đã có 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu theo phương thức kiểm tra chặt trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện kiểm tra chặt và kiểm tra giảm.

- Phương thức kiểm tra giảm là việc kiểm tra hồ sơ ngẫu nhiên không quá 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu, áp dụng đối với hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Hàng hóa giống hệt đã có 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu theo phương thức kiểm tra thông thường;

+ Hàng hóa đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên; có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương. 
- Trình tự kiểm tra chặt: 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra và lựa chọn cơ quan kiểm tra.

+ Cơ quan kiểm tra thông báo việc áp dụng phương thức kiểm tra chặt trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Cơ quan kiểm tra lực chọn tổ chức thử nghiệm lấy mẫu để thử nghiệm.

+ Tổ chức thử nghiệm thông báo kết quả trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi có kết quả thử nghiệm.

+ Cơ quan hải quan căn cứ kết quả thử nghiệm để thông quan hàng hóa.

- Trình tự kiểm tra thông thường: 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra và lựa chọn cơ quan kiểm tra.

+ Cơ quan kiểm tra thông báo việc áp dụng phương thức kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ đăng ký kiểm tra.

+ Cơ quan hải quan căn cứ thông báo kết quả kiểm tra để thông quan hàng hóa.

- Trình tự kiểm tra giảm: 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra gồm giấy đăng ký kiểm tra và chứng từ chứng nhận cơ sở sản xuất áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương (đối với lần đầu nhập khẩu hàng hóa từ cơ sở sản xuất này).

+ Trường hợp không thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên 5% thì Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận hồ sơ và phản hồi để làm thủ tục hải quan theo quy định.

+ Trường hợp thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên 5% thì thực hiện nộp hồ sơ và thực hiện trình tự kiểm tra theo phương pháp thông thường.

3.5. Chương V - Trình tự, thủ tục đối với hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm khác do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý: 02 điều ( từ Điều 30 đến Điều 31).


Đối với hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch, vừa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành khác do Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn quản lý:


- Thống nhất đầu mối cơ quan kiểm tra;


- Xây dựng chỉ tiêu chung cho hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng và/hoặc kiểm tra an toàn thực phẩm;


- Thực hiện thông báo xác nhận kiểm dịch và kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
3.6. Chương VI - Trách nhiệm quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (từ Điều 32 đến Điều 38).

- Quy định kiểm tra tại nguồn là kiểm tra tại nơi sản xuất, bao gồm nơi sản xuất, nuôi trồng nguyên liệu, linh kiện, vật tư, bán thành phẩm dùng để sản xuất ra mặt hàng và nơi sản xuất mặt hàng nhập khẩu.

- Cơ quan kiểm tra được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định hoặc cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo phương thức kiểm tra chặt, thông thường; Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm.

- Hàng hóa nhập khẩu sau khi lấy mẫu phải lưu giữ tại cửa khẩu nhập cho đến cho có kết quả kiểm tra và được cơ quan hải quan cho phép thông quan, trừ hàng hóa không thuộc danh mục phải lấy mẫu, kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại cửa khẩu nhập được đưa về bảo quản với điều kiện địa điểm bảo quản hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu về bảo quản hàng hóa, yêu cầu về giám sát hải quan.

- Quy định xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân, cơ quan kiểm tra và các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

3.7. Chương VII - Tổ chức thực hiện (Điều 39 đến Điều 41)

Chương này quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Tài chính.

3.8. Chương VIII - Điều khoản thi hành (Điều 42 đến Điều 44)
Chương này quy định về hiệu lực thi hành trong đó bãi bỏ một số điều khoản của các Nghị định hiện hành, quy định chiểu tiếp và trách nhiệm thi hành.

V. VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

- Nội dung dự thảo Nghị định đã tương thích với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Về bảo đảm nguồn nhân lực: … 

- Về bảo đảm nguồn tài chính: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, ngành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.
Kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng, hệ thống thông tin để kết nối trên Cổng thông tin một cửa quốc gia của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
 VI. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định

Bộ Tài chính đã có văn bản lấy ý kiến các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, (công văn số …. ngày ….); Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (công văn số … ngày …), đăng tải (02 lần) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị định.

2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định

Ngày …, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo thẩm định số …. thẩm định về dự thảo Nghị định ….

Tại Báo cáo thẩm định số …, Bộ Tư pháp ….
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Một số nội dung Bộ Tài chính xin giải trình tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trình kèm theo Tờ trình này.

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị định./.

Nơi nhận:
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- Như trên;                                                                             

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT; TCHQ (PC: 02b)

